
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Ngành trúng tuyển Trúng tuyển theo
NV

1 1 Lưu Văn Tiến 05/05/1990 001090007629 SXCT NV1

2 5 Lê Văn Hảo 25/01/1993 054093012742 SXCT NV1

3 6 Trương Thành Nhân 25/08/1995 086095007980 SXCT NV1

4 7 Trần Văn Anh 15/03/1999 241737441 XD NV2

5 9 A Siu Tánh 06/12/2002 233320775 SXCT NV1

6 11 Lê Nguyễn Công Danh 20/01/2001 049201010465 SXCT NV1

7 13 Đinh Văn Thành 20/04/1997 040097002302 SXCT NV1

8 14 Mai Văn Chinh 02/08/1998 187746850 SXCT NV1

9 15 Nguyễn Công Tú 14/01/2002 040202018728 SXCT NV1

10 16 Lữ Thanh Dũng 22/02/1997 040097018180 SXCT NV1

11 17 Hồ Văn Bằng 15/05/1992 197330128 SXCT NV1

12 19 Nguyễn Viết Lợi 03/01/2000 042200000161 SXCT NV1

13 20 Lê Văn Thường 21/02/2000 042200010099 SXCT NV1

14 23 Lương Minh Tú 10/09/1998 082313432 SXCT NV1

15 24 Hoàng Văn Đô 25/06/1999 063504257 SXCT NV1

16 29 Nguyễn Văn Nhất 19/02/2002 038202003456 SXCT NV1

17 32 Trương Văn Thọ 14/02/2000 038200015065 SXCT NV1

18 33 Nguyễn Văn Tâm 19/05/2000 008200004524 SXCT NV1

19 40 Phan Trung Kiên 15/02/2002 035202003301 SXCT NV1

20 42 Trần Hiệp 08/12/2000 030200003369 SXCT NV1

21 43 Bùi Huy Đạt 20/04/2001 030201007104 SXCT NV1

22 44 Phí Hoàng Hào 08/11/2001 030201009666 SXCT NV1

23 47 Nguyễn Hồng Kiên 12/11/1993 132097154 SXCT NV1

24 48 Trần Văn Thuận 20/09/1992 091662282 SXCT NV1

25 50 Trần Việt Dũng 10/01/1998 001098016512 SXCT NV1
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